
DANH SÁCH SINH VIÊN THAM DỰ KỲ THI NGOẠI NGỮ ĐẦU RA
VĂN BẰNG HAI ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HCM
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMBỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Mã đềĐiểm thi SPChữ kýKhóa-LớpNgày sinhHọ tênSBDSTT

Ngày thi: 26/07/2020 - Phòng Thi: B1-701 - Giờ thi: 13g00

Môn thi: Thi Tiếng Anh đầu ra - VB2

MSSV

Nguyễn Hùng VB19AAD0115/07/19890010011 Anh33161020047

Nguyễn Nguyệt Quế VB21.1FN0117/03/19850010022 Anh33181020093

Nguyễn Tuấn VB18ALA0116/04/19870010033 Anh33151020826

Trần Hoài VB18BAD0120/10/19920010044 Bảo33151025826

Lê Văn VB22.1AD0103/11/19860010055 Chánh33191020274

Phạm Nguyên VB19BAD0113/10/19900010066 Chung33161025020

Nguyễn Ngọc VB20AKN0110/07/19900010077 Diệu33171020513

Nguyễn Thị Thùy VB21.2LA0218/12/19760010088 Dung33181025323

Đào Hoàng Trang VB22.1AD0126/03/19910010099 Duy33191020160

Nguyễn Hoàng VB22.1NS0104/06/199500101010 Duy33191020041

Trần Lê VB20BLA0109/12/198800101111 Duy33171025030

Võ Cao Phương VB20BLA0117/08/199500101212 Duy33171025189

Lê Văn VB20AFN0113/07/198700101313 Dũng33171020238

Lê Quang VB19ALA0101/04/199100101414 Dưỡng33161020183

Nguyễn Văn VB20BAD0120/10/199200101515 Đức33171025024

Nguyễn Văn VB20BLA0203/07/199500101616 Giáp33171025357

Nguyễn Văn VB20ALA0115/09/198400101717 Giáp33171026020

Đinh Hải VB20AFN0110/11/198200101818 Hà33171020312

Đoàn Thị Thu VB21.1KN0103/03/199300101919 Hà33181020089

Nguyễn Thị Thanh VB20AKN0125/12/198400102020 Hà33171020388

Hồ Đắc Minh VB20BLA0111/11/199100102121 Hiếu33171025161

Hồ Văn VB20BFT0117/07/198600102222 Hoàn33171025309
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DANH SÁCH SINH VIÊN THAM DỰ KỲ THI NGOẠI NGỮ ĐẦU RA
VĂN BẰNG HAI ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HCM
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMBỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số tờ: __________

Số bài: __________

Họ tên chữ ký CBCT 1:

Họ tên chữ ký CBCT 2:

Họ tên chữ ký GV chấm thi 1:

Họ tên chữ ký GV chấm thi 2:

TP. Hồ Chí Minh, ngày...... tháng...... năm......
TRƯỞNG PHÒNG KHĐT - KHẢO THÍ

Nguyễn Văn Đương

Họ tên chữ ký CB kiểm dò bài:

Họ tên chữ ký CB lên điểm:

Họ tên thư ký nhận bài
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DANH SÁCH SINH VIÊN THAM DỰ KỲ THI NGOẠI NGỮ ĐẦU RA
VĂN BẰNG HAI ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HCM
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMBỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Mã đềĐiểm thi SPChữ kýKhóa-LớpNgày sinhHọ tênSBDSTT

Ngày thi: 26/07/2020 - Phòng Thi: B1-702 - Giờ thi: 13g00

Môn thi: Thi Tiếng Anh đầu ra - VB2

MSSV

Nguyễn Thị VB20ANS0114/08/19890010231 Hồng33171020028

Phạm Thị Thanh VB21.1KN0117/04/19890010242 Huệ33181020152

Trần Việt VB20BAD0128/12/19910010253 Hùng33171025356

Đoàn Lý Xuân VB20BAD0125/10/19760010264 Hương33171025241

Phan Thanh VB18ALA0122/12/19870010275 Hương33151020849

Phạm Duy VB21.1FN0108/02/19840010286 Khanh33181020131

Lê Nhật VB20AAD0112/04/19850010297 Khánh33171020111

Giang Thế VB20BAD0128/09/19930010308 Khuông33171025407

Bùi Thị Kim VB18ALA0030/11/19910010319 Lan33151020727

Võ Thị VB18BLA0210/05/198900103210 Lan33151025062

Hoàng Duy VB22.2KN0130/12/198800103311 Linh33191025014

Nguyễn Thế Ngọc VB21.1AD0105/11/198500103412 Linh33181020458

Nguyễn Thị Ánh VB21.1FN0119/06/199300103513 Linh33181020081

Nguyễn Thị Diệu VB21.1LA0108/05/199400103614 Linh33181020092

Nguyễn Thùy VB21.1FN0110/10/199300103715 Linh33181020239

Phan Thị Mỹ VB21.2KN0110/06/198800103816 Linh33181025033

Nguyễn Thị Thanh VB20ALA0015/06/198500103917 Loan33171020204

Trần Thị Phương VB21.1LA0125/10/198800104018 Loan33181020409

Trần Đình VB21.1FN0106/02/199300104119 Long33181020335

Lê Hữu VB22.1AD0120/02/199300104220 Lộc33191020074

Nguyễn Đức Bảo VB21.1LA0101/02/197500104321 Lộc33181020165

Trần Đinh Minh VB18BFN0122/04/199100104422 Lý33151025436
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DANH SÁCH SINH VIÊN THAM DỰ KỲ THI NGOẠI NGỮ ĐẦU RA
VĂN BẰNG HAI ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HCM
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMBỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số tờ: __________

Số bài: __________

Họ tên chữ ký CBCT 1:

Họ tên chữ ký CBCT 2:

Họ tên chữ ký GV chấm thi 1:

Họ tên chữ ký GV chấm thi 2:

TP. Hồ Chí Minh, ngày...... tháng...... năm......
TRƯỞNG PHÒNG KHĐT - KHẢO THÍ

Nguyễn Văn Đương

Họ tên chữ ký CB kiểm dò bài:

Họ tên chữ ký CB lên điểm:

Họ tên thư ký nhận bài
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DANH SÁCH SINH VIÊN THAM DỰ KỲ THI NGOẠI NGỮ ĐẦU RA
VĂN BẰNG HAI ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HCM
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMBỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Mã đềĐiểm thi SPChữ kýKhóa-LớpNgày sinhHọ tênSBDSTT

Ngày thi: 26/07/2020 - Phòng Thi: B1-703 - Giờ thi: 13g00

Môn thi: Thi Tiếng Anh đầu ra - VB2

MSSV

Phạm Thị VB21.2KN0111/12/19900010451 Mảnh33181025055

Phạm Thị Ái VB21.1FT0108/11/19940010462 Mộng33181020003

Phan Tuấn VB20BLA0121/11/19810010473 Nam33171025210

Nguyễn Thị Thanh VB20AKN0130/08/19930010484 Nga33171020267

Lê Trọng VB22.1AD0131/03/19840010495 Nghĩa33191020005

Nguyễn Thị Thùy VB22.2KN0121/07/19930010506 Ngoan33191025057

Nguyễn Đoàn Hồng VB20BAD0117/05/19940010517 Ngọc33171025029

Phan Thế VB21.1LA0102/05/19860010528 Ngọc33181020178

Phan Trung VB19BAD0118/08/19920010539 Nhân33161025301

Đào Thị An VB22.2KN0127/07/199200105410 Nhi33191025077

Quách Nguyễn Yến VB20AKN0114/05/199400105511 Nhi33171020436

Trần Võ Kim VB21.1FN0102/12/199000105612 Oanh33181020336

Hồ Thế VB20AAD0108/03/197700105713 Phong33171020610

Hồ Sỹ VB20AAD01--/10/199300105814 Phú33171020110

Nguyễn Thế VB22.1AD0111/10/199500105915 Phục33191020391

Cao Mỹ VB22.2LA0005/04/198300106016 Phương33191025168

Quách Võ Hoàng VB20BLA0121/05/199500106117 Quyên33171025092

Lưu Văn VB21.1AD0103/02/198600106218 Quyền33181020264

Võ Hoài VB20ALA0106/04/199300106319 Sơn33171020209

Huỳnh Dũng VB21.2KN0124/09/198900106420 Tâm33181025002

Huỳnh Tấn VB22.2FN0102/01/198900106521 Thanh33191025185

Nguyễn Phan Chí VB20AFN0123/05/198300106622 Thành33171020194

5



DANH SÁCH SINH VIÊN THAM DỰ KỲ THI NGOẠI NGỮ ĐẦU RA
VĂN BẰNG HAI ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HCM
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMBỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số tờ: __________

Số bài: __________

Họ tên chữ ký CBCT 1:

Họ tên chữ ký CBCT 2:

Họ tên chữ ký GV chấm thi 1:

Họ tên chữ ký GV chấm thi 2:

TP. Hồ Chí Minh, ngày...... tháng...... năm......
TRƯỞNG PHÒNG KHĐT - KHẢO THÍ

Nguyễn Văn Đương

Họ tên chữ ký CB kiểm dò bài:

Họ tên chữ ký CB lên điểm:

Họ tên thư ký nhận bài
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DANH SÁCH SINH VIÊN THAM DỰ KỲ THI NGOẠI NGỮ ĐẦU RA
VĂN BẰNG HAI ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HCM
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMBỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Mã đềĐiểm thi SPChữ kýKhóa-LớpNgày sinhHọ tênSBDSTT

Ngày thi: 26/07/2020 - Phòng Thi: B1-704 - Giờ thi: 13g00

Môn thi: Thi Tiếng Anh đầu ra - VB2

MSSV

Lê Thị Thanh VB19BFN00112/11/19930010671 Thảo33161025413

Trần Thị Thu VB21.1KN0102/10/19950010682 Thảo33181020401

Trần Lê Hồng VB21.1KN0006/04/19900010693 Thắm33181020191

Nguyễn Kim VB21.1FN0101/01/19940010704 Thi33181020133

Lê Thị Đoàn Minh VB20BFT0120/08/19940010715 Thiện33171025278

Lê Kiều VB20AKN0128/02/19870010726 Thu33171020325

Cai Phước VB20BFN0112/09/19910010737 Thuận33171025145

Nguyễn Thị VB20AKN0121/12/19930010748 Thuyên33171020176

Trần Lê Minh VB21.2KN0115/10/19950010759 Thư33181025250

Nguyễn Thị Hoài VB20BAD0126/09/199400107610 Thương33171025078

Nguyễn Huỳnh Minh VB20ALA0131/05/198600107711 Tiến33171020243

Lê Hữu VB21.1FN0130/09/199300107812 Tĩnh33181020274

Hoàng Thị Thu VB21.1KN0119/09/199300107913 Trang33181020238

Mai Thị VB21.1FN0118/07/199300108014 Trang33181020435

Nguyễn Thị VB20AKN0106/02/199300108115 Trang33171020273

Nguyễn Thị Thùy VB21.1LA0123/03/199000108216 Trang33181020407

Nguyễn Thùy VB21.1LA0221/07/198500108317 Trang33181020373

Cao Ngọc VB20BLA0130/09/199500108418 Trâm33171025188

Võ Thị Ngọc VB20BFT0126/08/199400108519 Trâm33171025252

Nguyễn Trần Quang VB19BKN00026/11/198800108620 Trí33161025258
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DANH SÁCH SINH VIÊN THAM DỰ KỲ THI NGOẠI NGỮ ĐẦU RA
VĂN BẰNG HAI ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HCM
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMBỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số tờ: __________

Số bài: __________

Họ tên chữ ký CBCT 1:

Họ tên chữ ký CBCT 2:

Họ tên chữ ký GV chấm thi 1:

Họ tên chữ ký GV chấm thi 2:

TP. Hồ Chí Minh, ngày...... tháng...... năm......
TRƯỞNG PHÒNG KHĐT - KHẢO THÍ

Nguyễn Văn Đương

Họ tên chữ ký CB kiểm dò bài:

Họ tên chữ ký CB lên điểm:

Họ tên thư ký nhận bài
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DANH SÁCH SINH VIÊN THAM DỰ KỲ THI NGOẠI NGỮ ĐẦU RA
VĂN BẰNG HAI ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HCM
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMBỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Mã đềĐiểm thi SPChữ kýKhóa-LớpNgày sinhHọ tênSBDSTT

Ngày thi: 26/07/2020 - Phòng Thi: B1-708 - Giờ thi: 13g00

Môn thi: Thi Tiếng Anh đầu ra - VB2

MSSV

Mai Thanh VB20BAD0113/04/19880010871 Trọng33171025159

Phạm Phú VB20BAD0122/03/19930010882 Trường33171025020

Đinh Ngọc VB21.1FN0112/10/19870010893 Tuấn33181020499

Huỳnh Thị Sơn VB21.2FT0117/07/19950010904 Tuyền33181025360

Nguyễn Hồng VB20BAD0108/07/19950010915 Uyên33171025075

Cao Nguyễn Phương VB20BFN0127/05/19940010926 Uyển33171025164

Vũ Xuân VB21.1FN0101/07/19930010937 Văn33181020315

Nguyễn Lê Hồng VB21.1KN0104/03/19920010948 Vân33181020214

Nguyễn Khắc VB20BLA0108/09/19910010959 Vũ33171025288

Trần Tô VB20AFN0106/06/199000109610 Vũ33171020350

Nguyễn Văn VB21.1AD0130/09/198600109711 Vương33181020077

Nguyễn Trần Hoàng VB20AKN0030/01/199400109812 Vy33171020329

Nguyễn Phước Kim VB20BFN0118/12/198600109913 Yến33171025184

Tô Thị Hoàng VB21.1LA0127/03/199300110014 Yến33181020199

Trần Thị Hải VB20ALA0012/10/199000110115 Yến33171020444
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DANH SÁCH SINH VIÊN THAM DỰ KỲ THI NGOẠI NGỮ ĐẦU RA
VĂN BẰNG HAI ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HCM
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMBỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số tờ: __________

Số bài: __________

Họ tên chữ ký CBCT 1:

Họ tên chữ ký CBCT 2:

Họ tên chữ ký GV chấm thi 1:

Họ tên chữ ký GV chấm thi 2:

TP. Hồ Chí Minh, ngày...... tháng...... năm......
TRƯỞNG PHÒNG KHĐT - KHẢO THÍ

Nguyễn Văn Đương

Họ tên chữ ký CB kiểm dò bài:

Họ tên chữ ký CB lên điểm:

Họ tên thư ký nhận bài

10


